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TOÀ ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH QUẢNG BÌNH    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bản án  

 

 Bản án số: 77/2022/HS-PT 

 Ngày: 26 / 8 / 2022. 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Quảng Lực; 

 Các Thẩm phán: Ông Võ Bá Lưu; bà Từ Thị Hải Dương; 

           - Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Minh Ngọc- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: Bà 

Cao Thị Minh Nguyệt - Kiểm sát viên. 

Ngày 26/8/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 63/2022/TLPT-HS ngày 11 tháng 7  năm 

2022, do có kháng cáo của bị cáo Phan Thanh C đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

32/2022/HS- ST ngày 7/6/2022 của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch. 

 Bị cáo Phan Thanh C sinh ngày: 17/12/1990 tại huyện B, tỉnh Quảng Bình; 

nơi cư trú: Thôn 6, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Phan Văn T và bà Trần Thị H; có vợ và 01 con; tiền án, tiền sự: 

Không; bị cáo bị bắt tạm từ ngày 19/01/2022; có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 Trần Bảo N, trú tại: Bản K, xã D, huyện M, tỉnh Quảng Bình; 

            Hồ T2; trú tại: Bản K, xã D, huyện M, tỉnh Quảng Bình;  

           Trần Anh T3, trú tại: Thôn T, xã T, huyện B, tỉnh Quảng Bình; 

         Phan Văn T4, trú tại: Thôn 6, xã Bắc T, huyện B, tỉnh Quảng Bình;  

Người làm chứng: Nguyễn Thị T5, trú tại: Thôn 1, xã B, huyện B, tỉnh Quảng 

Bình.  

Xét thấy những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; người làm 

chứng không liên quan đến việc xem xét kháng cáo của bị cáo Phan Thanh C, nên 

Tòa án cấp phúc thẩm không triệu tập đến phiên tòa. 

 

                                          NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22/12/2021, Công an xã Bắc Trạch, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình sau khi nhận được tin báo tại nhà nghỉ "Tiến Dũng" của vợ 

chồng ông Phạm Xuân S và bà Nguyễn Thị T5 có một đôi nam nữ thuê phòng đang 

chửi bới, đe dọa vợ chồng ông S liền cử lực lượng đến giải quyết thì đối tượng thì 

đối tượng là nam giới bỏ trốn, chỉ còn lại đối tượng nữ giới là Trần Bảo N. Lực 

lượng Công an xã Bắc Trạch tiến hành kiểm tra bên trong phòng nghỉ của N, phát 

hiện ở vị trí đầu giường có 01 hộp giấy, bên trong có 01 ống nhựa chứa 14 viên nén 

màu hồng, 01 viên nén màu xanh, trên một bề mặt của mỗi viên có chữ "WY"; 01 

hộp giấy bên trong có 01 ống nhựa chứa chất tinh thể màu trắng và một số đồ vật, 

tài sản khác. Trần Bảo N khai toàn bộ số viên nén và chất tinh thể màu trắng là của 

Phan Thanh C, là người đã bỏ trốn. Lực lượng Công an xã Bắc Trạch lập biên bản 

vụ việc, niêm phong và tạm giữ toàn bộ tang vật, sau đó chuyển cho Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Bố Trạch, Trần Bảo N khai nhận: Trần Bảo N và Phan Thanh C có 

quan hệ tình cảm, nên ngày 20/12/2021, C cùng N đến thuê nhà nghỉ "Tiến Dũng" 

để ở lại cùng nhau. Tối ngày 22/12/2021, ông Phạm Xuân S và bà Nguyễn Thị T5 

nghe tiếng ồn ào, cãi nhau giữa Chung và N, lên kiểm tra, nhắc nhở thì bị C đe dọa. 

Ông Song liền báo cho Công an xã Bắc Trạch đến giải quyết. Khi Công an xã Bắc 

Trạch đến thì Chung bỏ trốn.  

Ngày 04/01/2022, Phan Thanh C đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố 

Trạch đầu thú và khai nhận toàn bộ tang vật do Công an xã Bắc Trạch thu giữ tại 

nhà nghỉ "Tiến Dũng" tối ngày 22/12/2021 là của mình. Về nguồn gốc tang vật, 

Chung khai nhận mua của một người không rõ tên và nơi cư trú. 

Tại Kết luận giám định số 53/GĐ PC 09 ngày 04/01/2022 của Phòng kỷ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định: "Mẫu ký hiệu A1A (đối với 14 viên 

nén màu hồng) gửi giám định là chất ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 

1,425g. Mẫu ký hiệu A2 (đối với chất tinh thể màu trắng) gửi giám định là chất ma 

túy, loại Methamphetamine, khối lượng 0,27g. Tổng khối lượng chất 

Methamphetamine là 1,695g. Methamphetamine nằm trong danh mục các chất ma 

túy, số thứ tự 323, danh mục II, Nghị định số 73/2018/NĐ CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ; Mẫu ký hiệu A1B (đối với 01 viên nén màu xanh) gửi giám định không 

phải là chất ma túy, khối lượng 0,114g".  

Việc thu giữ và xử lý vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Bố Trạch đã thu giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA 

AirBlade màu đen, biển kiểm soát 73V1-0277, thuộc sở hữu của ông Phan Văn T 

(bố đẻ của Chung); 01 căn cước công dân mang tên Phan Thanh C, 01 ví da màu 

nâu, 01 hộp đựng kính mắt màu đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu 

xanh đen đã qua sử dụng, 01 con dao có lưỡi bằng kim loại dài 11cm, cán màu vàng 

dài 10cm và tiền Việt Nam 440.000 đồng là tài sản cá nhân của C. Các tài sản trên 

đã được trả lại cho các chủ sở hữu. Đối với các vật chứng khác gồm: 01 hộp đựng 
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kính mắt màu đen; 01 ống nhựa màu xanh, được hàn kín một đầu, chiều dài 12 cm; 

01 ống thủy tinh màu trắng được uốn cong một đầu; 01 hộp giấy vuông có chữ ký 

hiệu DUBAI (bên trong có mảnh vải màu vàng bao quanh miếng bìa màu trắng); 01 

chai nhựa đã bị đục lỗ có gắn 01 tờ tiền Việt Nam đồng mệnh giá 5.000 đồng và 01 

phong bì thư niêm phong số: 53/GĐ-PC09 (bên trong có các túi nilon chứa 1,23 

gam chất Methamphetamine sau giám định) tiếp tục được tạm giữ, chờ xử lý sau. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2022/HS-ST ngày 07/6/2022 của Tòa án nhân 

dân huyện Bố Trạch đã tuyên bố bị cáo Phan Thanh C phạm tội Tàng trữ trái phép 

chất ma túy; căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 

Điều 51, các điểm a,c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; các điểm a,c khoản 2 Điều 

106; khoản 2 Điều 136, khoản1 Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết số 326/ 2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về án phí và lệ phí Tòa án, xử phạt bị cáo Phan Thanh C  24 tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày tạm giam 19/01/2022; tiếp tục tạm giam bị cáo Phan Thanh C 45(bốn 

mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để đảm bảo thi hành án; tịch thu tiêu 

hủy 01 hộp đựng kính mắt màu đen; 01 ống nhựa màu xanh, được hàn kín một đầu, 

chiều dài 12 cm; 01 ống thủy tinh màu trắng được uốn cong một đầu; 01 hộp giấy 

vuông có chữ ký hiệu DUBAI (bên trong có mảnh vải màu vàng bao quanh miếng 

bìa màu trắng); 01 chai nhựa đã bị đục lỗ có gắn 01 tờ tiền Việt Nam đồng mệnh giá 

5.000 đồng và 01 phong bì thư niêm phong số: 53/GĐ-PC09, bên trong có các túi 

nilon chứa 1,23 gam chất Methamphetamine sau giám định (các vật chứng trên có 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình theo Biên bản giao 

nhận vật chứng ngày 06 /6 /2022). 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên việc chịu án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 20/6/2022, bị cáo Phan Thanh C có đơn kháng cáo, nội dung cho rằng mức án 

mà Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch xử phạt đối với bị cáo là hơi cao, nên đề nghị 

Tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, mẹ bị cáo là bà Trần Thị H có xuất trình tài liệu 

chứng minh ông ngoại của bị cáo là ông Trần Văn Q là liệt sỹ, bà Trần Thị H và ông 

Phan Văn T4 là người đang thờ cúng Liệt sỹ Trần Văn L; đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét thêm tình tiết này để giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Phan Thanh C. 

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Quảng Bình phát biểu quan điểm giải quyết vụ án 

với nội dung: 

Mức án mà cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là thỏa đáng, không nặng. Tuy 

vậy tại phiên tòa phúc thẩm Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới nói trên, nên đề nghị 

Hội đồng xét xử giảm hình phạt  cho Bị cáo  từ 3 – 6 tháng, nhằm thể hiện đạo lý 

uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đối với các gia đình có công với Nước. 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1]. Nội dung vụ án mà mà Bản án sơ thẩm đã xác định hoàn toàn phù hợp 

với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cũng như lời khai của bị cáo Phan Thanh C tại 

phiên tòa phúc thẩm hôm nay. Do đó, có đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội mà 

bị cáo Phan Thanh C đã thực hiện đúng như xác định của Bản án sơ thẩm và tại 

phần nội dung của Bản án phúc thẩm này. 

[2]. Bị cáo Phan Thanh C đã có hành vi tàng trữ 1,695 gam ma túy loại 

methamphetamine trong phòng thuê nghỉ của nhà nghỉ “Tiến Dũng” để sử dụng. 

Hành vi này là phạm vào điểm c khoản 1 điều 249 Bộ luật Hình sự. Do đó Bản án 

sơ thẩm đã xét xử bị cáo Phan Thanh C về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo 

điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự là đúng pháp luật. 

[3]. Về kháng cáo của bị cáo Phan Thanh C, nội dung cho rằng mức hình phạt 

mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt hơi cao, đề nghị được giảm nhẹ hình phạt, thấy 

rằng: Với hành vi tàng trữ 1,695 gam ma túy loại methamphetamine, có các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đầu thú, 

mức án 2 năm tù mà Tòa án cấp Sơ thẩm xử phạt đối với Bị cáo là thỏa đáng, không 

nặng. 

[4]. Tuy vậy, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, gia đình Bị cáo có cung cấp 

thêm tình tiết mới ông Ngoại bị cáo là liệt sỹ chống Mỹ cứu nước, bố mẹ Bị cáo là 

những người đang thờ ông Ngoại của Bị cáo. Thấy rằng đây là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự, nên cần sửa án sơ thẩm, 

giảm hình phạt cho Bị cáo. 

[5]. Các nội dung khác của Án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên 

cần được giữ nguyên. 

[6]. Kháng cáo của Bị cáo được chấp nhận nên căn cứ theo điểm h khoản 2 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016 /UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo Phan Thanh C không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

 Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa Bản án sơ 

thẩm như sau: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phan Thanh C 18 tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 19/01/2022. 

2. Tiếp tục tạm giam bị cáo Phan Thanh C 45 ngày để bảo đảm thi hành án 

(có quyết đinh tạm giam riêng). 

3. Bị cáo Phan Thanh C phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, 

nhưng không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 

26/8/2022). 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Trại tạm giam CAQB; 
- TAND huyện Bố Trạch; 
- Chi cục THADS huyện Bố Trạch; 
- Công an huyện Bố Trạch; 

- Phòng HSNVCS CAQB; 
- Vụ GDDKT1-TANDTC; 
- Sơ Tư pháp Quảng Bình; 
- Bị cáo; 
- Lưu HSVA; Tòa HS, VP.  

  

                        

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

            Hoàng Quảng Lực 
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